
TT Mã SV Họ và tên Lớp
Lớp được 

trúng tuyển

Trình độ AV gần 

nhất đã học
Ghi chú

1 K134010049 Hồ Hồng Phúc K13401 K13401T TE05 Đợt 1

2 K134030303 Đỗ Phạm Đăng Khoa K13403 K13401T TE06 Đợt 1

3 K134030322 Phạm Thị Ngọc K13403 K13401T TE06 Đợt 1

4 K134030324 Đỗ Thị Tuyết Nhung K13403 K13401T TE06 Đợt 1

5 K134030351 Phạm Thị Hồng Khuê K13403 K13401T TE06 Đợt 1

6 K134030351 Phan Thụy Bích Trâm K13403 K13401T TE06 Đợt 1

7 K135031464 Liên Đăng Phước Hải K13503 K13504T TE05 Đợt 1

8 K135041550 Khổng Ngọc Huỳnh Châu K13504 K13504T TE06 Đợt 1

9 K135041580 Nguyễn Hữu Hưng K13504 K13504T TE05 Đợt 1

10 K135041598 Trần Thị Khánh Linh K13504 K13504T TE06 Đợt 1

11 K135041620 Nguyễn Ngọc Như K13504 K13504T TE05 Đợt 1

12 K144010022 Nguyễn Thị Ngọc Hân K14401 K14401T Miễn TE07 Đợt 1

13 K144010026 Trần Thị Thu Hiền K14402C K14401T Miễn TE07 Đợt 1

14 K144010027 Mai Thanh Hiển K14401 K14401T TE02 Đợt 1

15 K144010054 Vũ Từ Ngọc Loan K14401 K14401T Miễn TE07 Đợt 1

16 K144010067 Huỳnh Thị Thảo Nguyên K14401 K14401T TE02 Đợt 1

17 K144010069 Dương Thị Ái Nhân K14401 K14401T Miễn TE07 Đợt 1

18 K144030336 Mai Thị Kim Chung K14403 K14401T TE02 Đợt 1

19 K144030401 Trần Thị Hiếu Thảo K14403 K14401T TE03 Đợt 1

20 K144070882 Phan Thị Mỹ Hằng K14407 K14401T TE04 Đợt 1

21 K144070950 Lê Thị Quỳnh Nhi K14407 K14401T TE03 Đợt 1

22 K144070975 Từ Lê Trúc Quỳnh K14407 K14401T TE03 Đợt 1

23 K145011481 Võ Thị Hà Giang K14501 K14504T TE04 Đợt 1

24 K145011599 Hồ Mộng Trinh K14501 K14504T TE03 Đợt 1

25 K145021663 Phạm Thị Ngọc Hồng K14502 K14504T Miễn TE07 Đợt 1

26 K145021683 Trần Phúc Minh K14502 K14504T Miễn TE07 Đợt 1

27 K145021693 Phạm Thanh Nhàn K14502 K14504T Miễn TE07 Đợt 1

28 K145021714 Nguyễn Thị Thu Quỳnh K14502 K14504T TE04 Đợt 1

29 K145021723 Đỗ Nguyễn Phương Thảo K14502 K14504T Miễn TE07 Đợt 1

30 K145021756 Nguyễn Ngọc Giang Tuyền K14502 K14504T TE03 Đợt 1

31 K145031806 Nguyễn Thị Nhật Lệ K14503 K14504T TE04 Đợt 1

32 K145031819 Vũ Thị Hà My K14503 K14504T Miễn TE07 Đợt 1

33 K145031858 Trần Thị Thanh Trúc K14503 K14504T TE04 Đợt 1

34 K145041867 Cao Diệp Anh K14504 K14504T TE06 Đợt 1

35 K145041869 Lê Thị Lâm Anh K14504 K14504T Miễn TE07 Đợt 1

36 K145041878 Hoàng Mỹ Duyên K14504 K14504T Miễn TE06 Đợt 1

37 K145041891 Bùi Thị Lan Hương K14504 K14504T TE03 Đợt 1

38 K145041897 Lê Huỳnh Ngọc Linh K14504 K14504T TE02 Đợt 1

39 K145041899 Phạm Thị Thùy Linh K14504 K14504T TE03 Đợt 1

40 K145041904 Trần Trúc Ly K14504 K14504T TE04 Đợt 1

41 K145041910 Lê Hồng Ngọc K14504 K14504T TE04 Đợt 1

42 K145041911 Bùi Như Ngọc Nhi K14504 K14504T TE03 Đợt 1

43 K145041914 Nguyễn Thị Ngọc Nhi K14504 K14504T Miễn TE07 Đợt 1

44 K145041918 Thái Thị Ngọc Phượng K14504 K14504T TE03 Đợt 1

45 K145041936 Lê Thảo Thư K14504 K14504T TE03 Đợt 1

46 K145041941 Võ Ngọc Thùy Tiên K14504 K14504T TE04 Đợt 1

47 K145041944 Phạm Thị Thùy Trang K14504 K14504T TE04 Đợt 1
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48 K145041948 Văn Thị Kiều Trinh K14504 K14504T TE03 Đợt 1

49 K145041957 Hà Thị Như Yến K14504 K14504T TE06 Đợt 1

50 K144010033 Lê Thị Kim Hoà K14401 K14401T Miễn TE07 Đợt 2

51 K144020275 Nguyễn Thị Mai Thảo K14402C K14401T TE04 Đợt 2

52 K144030339 Nguyễn Thị Mỹ Diệu K14403 K14401T TE02 Đợt 2

53 K144050694 Trần Minh Như K14405 K14401T TE04 Đợt 2

54 K144070843 Nguyễn Thị Phương Anh K14407 K14401T Miễn TE07 Đợt 2

55 K144070954 Phan Thị Tuyết Nhung K14407 K14401T TE04 Đợt 2

56 K144070955 Nguyễn Thị Quỳnh Như K14407 K14401T TE06 Đợt 2

57 K144071007 Trần Trang Thủy Tiên K14407 K14401T TE04 Đợt 2

58 K144091183 Dương Thị Lệ Giang K14409 K14401T Miễn TE07 Đợt 2

59 K145021698 Nguyễn Thị Nhiên K14502 K14504T Miễn TE07 Đợt 2

60 K145021716 Dương Vũ Lệ Sa K14502 K14504T TE02 Đợt 2

61 K145041879 Nguyễn Thị Mỹ Duyên K14504 K14504T TE03 Đợt 2


